
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 TỈNH QUẢNG NAM  

 Số: 04/2023/QĐ-TA                                Tam Kỳ, ngày 27 tháng 7 năm 2023 

                                                           

QUYẾT ĐỊNH 
 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 

          Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Ông Ngô Văn Khôi. 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Diệu. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2023, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam tiến hành 

phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 04/QĐ-TA ngày 21 tháng 7 năm 

2023 đối với: 

Họ và tên: Trần Văn N, sinh ngày 04 tháng 4 năm 1990. 

Số CCCD: 049090023478 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

          Giới tính: Nam. 

Dân tộc: Kinh; Trình độ học vấn: Lớp 09/12; 

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay: Số 313 Nguyễn Văn Tr, khối phố An Hà Tr, 

phường An Ph, thành phố Tam K, tỉnh Quảng N. 

Con ông Trần Văn N, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1971.  

Tiền án:  

- Ngày 04/3/2021 bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum xử 

phạt 09 tháng tù giam về tội đánh bạc. 

Nhân thân và tiền sự:  

- Ngày 21/02/2005, Trộm cắp tài sản, Công an thị xã Tam kỳ xử lý VPHC 

100.000 đồng. 

- Ngày 02/01/2007, Công an thị xã Tam Kỳ đưa vào trường giáo dưỡng. 

- Ngày 26/6/2023 bị Công an phường An Phú ra quyết định xử phạt VPHC về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hình thức: Phạt cảnh cáo. 

Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Phan Văn Yên, chức vụ: Phó phòng Phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ: Bà Võ Thị Phượng - 

Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 
 

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Công an phường An Phú, thành phố Tam Kỳ tiến 

hành làm việc đối với Trần Văn N là đối tượng thuộc diện bị áp dụng biện pháp 

quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Tại Biên bản thử nước 

tiểu ngày 17/6/2023 phát hiện Trần Văn N có sử dụng chất ma túy. Kết quả ông 

Trần Văn N dương tính với ma túy, loại ma túy sử dụng là Methamphetamin. Trần 



Văn N đã nghiện ma túy loại Methamphetamin. Ông Trần Văn N khai nhận đã sử 

dụng ma túy vào khoảng 19h ngày 11/6/2023 tại cánh đồng thuộc phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Tại bản tự khai ngày 17/6/2023 ông Trần Văn N khai 

nhận bắt đầu sử dụng chất ma túy từ năm 2016. Bản thân chưa được đưa đi cai 

nghiện lần nào. Bản thân hiện nay đã nghiện ma túy và tầng suất sử dụng ma túy 

ngày càng tăng, cụ thể khoảng 5 lần/ tuần. Lần sử dụng gần nhất là vào ngày 

05/7/2023. 

Ngày 06/7/2023, Công an phường An Phú, thành phố Tam Kỳ có Công văn số 

01/GĐN - CAP đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Trần Văn N. Theo 

phiếu kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 06/7/2023 của Trung 

tâm Y tế thành phố Tam Kỳ xác định Trần Văn N có nghiện ma túy, tên loại ma túy 

sử dụng là Methamphetamin.   

Ngày 27/6/2023, Chủ tịch UBND phường An Phú, thành phố Tam Kỳ ban 

hành Quyết định số 141/QĐ- UBND về việc áp dụng biện pháp quản lý người sử 

dụng trái phép chất ma túy.  

Ngày 14/7/2023, Ủy ban nhân phường An Phú ban hành Công văn số 51/ĐN-

CNBB gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ đề nghị 

xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Trần Văn N.  

Ngày 17/7/2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tam 

Kỳ có Đề nghị số 04/ĐN-CNBB về việc đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Văn N.   
 

Tại phiên họp, đại diện cơ quan đề nghị là Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội thành phố Tam Kỳ đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam đối với Trần Văn N. 

Tại phiên họp, ông Trần Văn N đồng ý với đề nghị của đại diện Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ đã tuân thủ theo 

đúng quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; đảm bảo cho người tham gia phiên họp 

thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

- Về nội dung: Thống nhất với đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ ra 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại 

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đối với Trần Văn N từ 15 (mười lăm) tháng 

đến 18 (mười tám) tháng. 
 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong  hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính; sau khi nghe ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, người bị đề nghị 

và đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phô Tam Kỳ, Tòa án nhân dân thành phố 

Tam Kỳ có đủ căn cứ để xác định: 



Ngày 06/7/2023, Trần Văn N đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 

tại phiên họp Trần Văn N khai nhận: bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2016 đến nay, 

Trần Văn N đã sử dụng loại Methamphetamin. N sử dụng ma tuý khi bạn bè tụ tập. 

Lần sử dụng gần nhất là vào ngày 05/7/2023. 

Theo phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 

06/7/2023 của Trạm Y tế thành phố Tam Kỳ xác định Trần Văn N có dương tính với 

ma túy, tên loại ma túy sử dụng là Methamphetamin.  

Theo bản xác nhận về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ngày 13/7/2023 thì 

ông Trần Văn Nguyện là cha ruột của Trần Văn N trình bày: Trần Văn N có nơi 

thường trú: Khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam; chỗ ở hiện nay Số 313 Nguyễn Văn Trỗi, khối phố An Hà Trung, 

phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tại phiên họp Trần Văn N 

cũng thừa nhận có nơi thường trú: Khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay Số 313 Nguyễn Văn Trỗi, khối 

phố An Hà Trung, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.  

Theo bản tóm tắt lý lịch của Công an phường An Phú đối với Trần Văn N cho 

thấy Trần Văn N có nơi thường trú: Khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay Số 313 Nguyễn Văn Trỗi, khối 

phố An Hà Trung, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì thấy 

Trần Văn N và là người có tiền án, tiền sự. Qua kết quả tra cứu của phòng hồ sơ 

nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam đối với Trần Văn N cho thấy: Ngày 21/02/2005 

bị Công an thị xã Tam Kỳ xử phạt hành chính 100.000đ về hành vi trộm cắp tài sản; 

Ngày 02/01/2007, bị Công an thị xã Tam kỳ đưa vào trường giáo dưỡng; Ngày 

04/3/2021 bị Toà án TP Kon Tum xử phạt 09 tháng tù về đánh bạc. 

Ngày 13/7/2023 Chủ tịch UBND phường An Phú ban hành Thông báo số 

49/TB-UBND về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc và Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc quản lý người nghiện ma túy 

trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với Trần Văn N. 

Do vậy, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Trần Văn N theo thủ tục áp dụng đối với người có chỗ ở ổn 

định là đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại các Điều 6, Điều 95, Điều 96, Điều 103 và 

Điều 104 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của Trần Văn N; trên cơ sở ý kiến của đại 

diện cơ quan đề nghị, của Kiểm sát viên và ý kiến của Trần Văn N tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ nhận thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Văn N tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam với thời gian là 18 (mười tám) tháng là có cơ sở, đúng 

pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 



 1. Căn cứ: khoản 2 Điều 9, điểm b khoản 1 Điều 10, các Điều 95, 96, 103, 

104, và khoản 2 Điều 105 của Luật xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với ông Trần Văn N. 

 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 (mười tám) tháng, 

kể từ ngày đưa đi cai nghiện. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc là Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

 3. Ông Trần Văn N có quyền khiếu nại, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố Tam Kỳ có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam 

Kỳ có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa 

án công bố quyết định (ngày 27/7/2023). 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố Tam Kỳ; Công an thành phố Tam Kỳ; Công an phường An Phú, thành 

phố Tam Kỳ; Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

 

Nơi nhận:                                                                              THẨM PHÁN 

- VKSND TP Tam Kỳ; 

- Phòng LĐ-TBXH TP Tam Kỳ; 

- Công an TP Tam Kỳ; 

- Công an phường An Phú;  

- UBND phường An Phú; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam;                                         Ngô Văn Khôi 
- Người bị đề nghị;  

- Lưu hồ sơ.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


